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PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM 

 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Số gồm 6 chục và 5 đơn vị được viết là: 

A. 65 B. 56 C. 605 D. 60 
 

Câu 2. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm trong dãy số "45; 48; 51; ...; 57" là: 

A. 52 B. 53 C. 54 D. 55 
 

Câu 3. Trong phép tính trừ có số bị trừ là 78 và hiệu là 23, thành phần số trừ có giá trị là: 

A. 55 B. 101 C. 51 D. 45 
 

Câu 4. Trong các phép tính sau, phép tính nào có kết quả nhỏ nhất? 

A. 65 - 23 B. 14 + 25 C. 89 - 51 D. 22 + 18 
 

Câu 5. Mẹ mua 1 túi gạo nặng 25 kg và 1 túi đường nặng 12 kg. Cả hai túi nặng là: 

A. 13 kg B. 37 kg C. 37 D. 35 kg 
 

Câu 6. Bạn An có 28 viên bi. Bạn Bình có ít hơn bạn An 12 viên bi. Hỏi bạn Bình có bao nhiêu 
viên bi? 

A. 40 viên bi B. 16 viên bi C. 18 viên bi D. 14 viên bi 
 

PHẦN 2. TỰ LUẬN 
 

Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ trống trên tia số sau: 

 
Bài 2. Tính nhẩm: 

a) 9 + 5 = ....... b) 13 - 6 = ....... c) 7 + 7 = ....... d) 15 - 8 = ....... 
 

Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống: 
 

Số hạng 42 35 ..... 26 

Số hạng 17 ..... 24 53 

Tổng ..... 80 69 ..... 

37 38 40 42 



 

Bài 4. Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 48 kg - 15 kg ....... 30 kg b) 35 cm + 24 cm ... …59 cm 

c) 64 - 21 ....... 15 + 23 d) 79 - 36 ..... 22 + 21. 

Bài 5.  Hình dưới đây có ….. hình tam giác. 

 
 

Bài 6. 
 Đội một trồng được 35 cây xanh. Đội hai trồng được nhiều hơn đội một 12 cây xanh. Hỏi đội hai 
trồng được bao nhiêu cây xanh? 

Bài giải: 
…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Bài 7. 
 Thư viện trường Tiểu học Hòa Bình nhập về 68 quyển sách toán. Sau một tuần, học sinh đã mượn đi 
25 quyển. Hỏi trong thư viện còn lại bao nhiêu quyển sách toán? 

Bài giải: 
…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Bài 8 
Một cửa hàng nông sản buổi sáng bán được 45 kg dưa hấu, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 
12 kg dưa hấu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam dưa hấu? 

Bài giải: 
…………………………………………………………………………………………………………. 



 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Bài 9. 
Từ ba chữ số 4, 7 và 0, em hãy lập tất cả các số có hai chữ số khác nhau. Sau đó tính hiệu của số lớn 
nhất và số nhỏ nhất vừa lập được. 

Bài giải: 
…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 


